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[bookmark: _Hlk60913623]Biểu mẫu Tự Đánh giá về Lao Động của Chuổi Hành Trình Sản Phẩm MSC, bản 1.0 
Sử dụng biểu mẫu này khi : 
· Cơ quan được chứng nhận CoC sẽ hoàn tất biểu mẫu này khi không đáng ứng quy định để tuân thủ Tiêu Chuẩn CoC (bản mặc định, Nhóm và CFO,, Điều khoản 5.7.2/5.8.2,  như Thông báo gia hạn số 7: Bản sửa đổi Rủi ro đánh giá Lao Động Chuỗi Hành Trình sản phẩm – có hiệu lực từ 28 tháng 5 năm 2021. 
· Biểu mẫu này sẽ được sử dụng điền thông tin hàng năm theo đánh giá Chuỗi hành trình sản phẩm, trong trường hợp thích hợp. 
· Biểu mẫu này sẽ nộp cho tổ chức đánh giá (CAB) để yêu cầu mở rộng các phạm vi chứng nhận bao gồm: Nhà thầu phụ chế biến không chứng nhận, hoặc đóng gói, hoặc mở thêm cơ sở mới 
· Biểu mẫu sẽ được cơ quan sở hữu chứng nhận CoC sử dụng, hoặc cơ quan mới đăng kí đánh giá cũng sử dụng trong quá trình chuẩn bị đánh giá.
· Thông tin điền là bao gồm cho tất cả các đơn vị trực thuộc bao gồm trong phạm vi chứng nhận và áp dụng thep Thông báo gia hạn. Ngoại trừ Nhà thầu phụ có thể sẽ sử dụng một biểu mẫu tự đánh giá khác.
· Biểu  mẫu này được điền bởi cơ quan cam kết trung thành đối với Cơ quan sở hữu chứng nhận hoặc ứng viên và dựa trên thông tin đã biết, và có được tại thời điểm điền biểu mẫu. 
· Biểu mẫu sau khi điền xong sẽ được đăng tải lên Hệ thống dữ liệu của MSC và (hoặc) ASC bởi cơ quan đánh giá cùng với báo cáo đánh giá CoC 
· Biểu mẫu này sẽ không được công bố lên trang ASC/MSC 
[Tên cơ quan hay Công ty] Cam kết rằng những thông tin trong tài liệu này là đúng và chính xác với khả năng tốt nhất của chúng tôi  và thông tin sẽ được cập nhật sau bất kì thay đổi nào trong chứng nhận có thể ảnh hưởng đến các phản hồi được cung cấp. Chúng tôi cũng đồng ý hoàn thành đánh giá Lao động nếu MSC kêu gọi làm như vậy 
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	Tên và chữ ký của cá nhân đại diện cho tổ chức

	
	

	Chức vụ :
	

	
	Chức vụ của cá nhân đại diện cho tổ chức

	
	

	Ngày:
	




	Chủ đề
	Chi tiết

	Ứng viên hoặc Tên tổ chức được cấp chứng nhận 
	

	Mã số chứng nhận CoC 
	

	Số đơn vị trực thuộc bao gồm trong Biểu mẫu tự đánh giá 
	

	Địa điểm của Đơn vị trực thuộc bao gồm trong Biểu mẫu tự đánh giá – Tên địa điểm và tên nước  
	

	Loại hoạt động trong phạm vi CoC 
	

	Tên loài trong phạm vi chứng nhận MSC hay ASC 
	



Tự đánh giá về mặt lao động 
	Số TT
	Câu hỏi
	Có/không
	Chi tiết khác 

	1
	Các đơn vị trực thuộc bao gồm trong phạm vi chứng nhận có bất kì chứng nhận xã hội của bên thứ ba hay giữ bất kì loại phê duyệt hoặc chứng nhận nào khác về thực tiễn lao động không? Ví dụ đánh giá từ bên mua hàng thứ hai? Nếu có vui long mô tả (Chương trình đánhg ía, tình trạng chứng nhận, tần suất đánh giá, v..v)?
	
	 

	2
	Cơ quan được cấp chứng nhận có tham gia các nhóm quyền của người di cư và/hoặc người lao động không? Nếu có, vui lòng mô tả chi tiết và các tổ chức đã tham gia 
	
	

	3
	Cơ quan được cấp chứng nhận có công khai những nỗ lực của mình nhằm giảm thiểu rủi ro lao động cưỡng bức và trẻ em trong các hoạt động và / hoặc chuỗi cung ứng của họ không (ví dụ: báo cáo CSR, tuyên bố về chế độ nô lệ hiện đại)? Nếu vậy, xin vui lòng liên kết. 
	
	

	4
	Cơ quan được cấp chứng nhận hoặc địa điểm trực thuộc, nếu thích hợp, có cung cấp cho tất cả người lao động thường trú / tạm thời / hợp đồng) các hợp đồng có mô tả các điều khoản thanh toán, tăng ca, giấy tờ tùy thân không? Nếu có, hãy mô tả bản chất của các hợp đồng hoặc thỏa thuận công việc hợp pháp và các vấn đề được giải quyết trong các thỏa thuận đó.
	
	

	5
	Cơ quan được cấp chứng nhận hoặc địa điểm trực thuộc, nếu thích hợp, có các chính sách hoặc biện pháp (ví dụ: đường dây nóng) để quản lý có thể lắng nghe tiếng nói của nhân viên và báo cáo và khắc phục mọi trường hợp lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em không? Nếu vậy, hãy mô tả. 
	
	

	6
	Cơ quan được cấp chứng nhận hoặc địa điểm trực thuộc, nếu thích hợp, có sử dụng lao động nhập cư để xử lý các sản phẩm thủy sản không? Nếu có, hãy mô tả tỷ lệ phần trăm lao động nhập cư a) được thuê để xử lý các sản phẩm thủy sản và b) đang ký hợp đồng tạm thời
	
	

	7
	Cơ quan được cấp chứng nhận hoặc địa điểm trực thuộc, nếu thích hợp, có sử dụng các cơ quan tuyển dụng không? Hãy nêu các phương pháp tiêu biểu được sử dụng để tuyển dụng lao động..

	
	

	8
	Cơ quan được cấp chứng nhận hoặc địa điểm trực thuộc, nếu thích hợp, có sẵn một quy trình để đảm bảo không có nợ nần hoặc chi phí thích hợp đối với người lao động liên quan đến việc làm của họ không? Nếu vậy, vui lòng mô tả những thực hành đang áp dụng; ví dụ, các thỏa thuận cấp độ dịch vụ toàn diện hoặc lợi ích mở cho Chủ lao động thanh toán tiền gốc.

Các chi phí liên quan đến việc làm của họ có thể bao gồm phí sắp xếp hoặc phí môi giới, đi lại đến nơi làm việc, thị thực, y tế, thiết bị an toàn, quần áo / đồ bảo hộ, thực phẩm tại nơi làm việc, tiếp cận thông tin liên lạc, phí chuyển tiền, hồi hương, v.v.?

	
	

	9
	Cơ quan được cấp chứng nhận hoặc địa điểm trực thuộc, nếu thích hợp  có lưu giữ các tài liệu nhận dạng không? Nếu có, hãy mô tả các chính sách và thực hành tại chỗ để đảm bảo rằng người lao động có quyền truy cập miễn phí và kịp thời vào các giấy tờ tùy thân của họ, bao gồm ID quốc gia, hộ chiếu, thị thực, v.v.

	
	

	10
	Có chính sách và hệ thống để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu của quốc gia không? Nếu vậy, vui lòng mô tả các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu quốc gia đối với (các) đơn vị trực thuộc chứng nhận và cách kiểm tra điều này.

	
	



Thông tin biểu mẫu và bản quyền 

Tài liệu này được soạn thảo bằng cách sử dụng ‘Biểu mẫu Tự Đánh giá về Lao Động của Chuổi Hành Trình Sản Phẩm MSC, bản 1.0’.


Biểu mẫu này và nội dung của nó là bản quyền của “Hội đồng Quản Biển” - © “Hội đồng Quản lý Hàng hải” 2021. Mọi quyền được bảo lưu.


	Kiểm soát bản biểu mẫu 
	

	Bản
	Ngày phát hành
	Mô tả sửa đổi

	1.0
	26/2/2021
	N/A – bản đầu tiên



Danh sách tài liệu được kiểm soát bao gồm trong các tài liệu chương trình MSC có sẵn trên trang web của MSC (msc.org).

Hội Đồng Quản lý Biển 
Marine House
1 Snow Hill
London EC1A 2DH
Vương quốc Anh 

Phone: + 44 (0) 20 7246 8900
Fax: + 44 (0) 20 7246 8901
Email:   standards@msc.org
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